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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 
 

Số:  05/2020/NQ-HðND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Phú Yên, ngày  10   tháng 7 năm  2020 

 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh nội dung, mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân  
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 09/2013/Nð-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Phòng,  
chống mua bán người trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ  Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 09/2013/Nð-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật phòng chống mua bán người; 
Căn cứ Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và 
nội dung, mức chi chế ñộ hỗ trợ nạn nhân quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 09/2013/Nð-
CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật 
Phòng, chống mua bán người. 

Xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh về việc quy ñịnh nội dung, mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn 
nhân quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 09/2013/Nð-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Phòng, chống mua bán 
người trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng 
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng  
1. Phạm vi ñiều chỉnh 
a) Nghị quyết này quy ñịnh nội dung, mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ 

trợ nạn nhân quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 09/2013/Nð-CP ngày 11/01/2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Phòng, chống mua bán người 
(sau ñây gọi tắt là Nghị ñịnh số 09/2013/Nð-CP) từ nguồn dự toán chi thường 
xuyên ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, ñơn vị theo quy ñịnh của 
Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. 

 
b) Trường hợp sử dụng nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế ñộ hỗ trợ nạn nhân thực hiện theo quy ñịnh 
của Bộ Tài chính và nhà tài trợ; trường hợp nhà tài trợ hoặc ñại diện có thẩm quyền 
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của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thoả thuận về mức chi thì áp dụng theo mức 
chi quy ñịnh tại Nghị quyết này. 
 2. ðối tượng áp dụng 
 Nghị quyết này áp dụng ñối với các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân sử 
dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước ñể thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân và chế 
ñộ hỗ trợ nạn nhân. 

ðiều 2. Nguồn kinh phí thực hiện  
1. Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế 

ñộ hỗ trợ nạn nhân trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp của 
Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Ngân sách ñịa phương hỗ trợ cho các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân ngoài công lập ñể hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí ñi lại, hỗ trợ y tế, hỗ trợ 
tâm lý cho nạn nhân theo quy ñịnh tại ðiều 19, ðiều 20 và ðiều 21 Nghị ñịnh số 
09/2013/Nð-CP và mức chi quy ñịnh tại Nghị quyết này trên cơ sở số nạn nhân 
ñược cơ sở trợ giúp. 

3. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. 
4. Các nguồn hợp pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
ðiều 3. Nội dung và mức chi  
1. Nội dung và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân 
a) Chi lập hồ sơ nạn nhân: Mức chi 100.000 ñồng/01 hồ sơ (bao gồm: ảnh, 

biên bản xác minh, biên bản bàn giao nạn nhân). 
b) Chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham 

gia quản lý, bảo vệ nạn nhân: Mức chi 140.000 ñồng/người/ngày. 
c) Chi hỗ trợ cho cán bộ ñược giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân: 

Mức chi thù lao là 10.000 ñồng/người ñược tư vấn/lần tư vấn nhưng không quá 
500.000 ñồng/cán bộ/tháng. 

2. Nội dung và mức chi chế ñộ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân 
a) Tiền ăn trong những ngày ñi ñường: 90.000 ñồng/người/ngày. 
b) Chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban ñầu ñối với nạn nhân thuộc 

hộ nghèo khi trở về nơi cư trú: Mức chi 1.300.000 ñồng/người (hộ nghèo ñược hỗ 
trợ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập). 

Các nội dung khác không nêu trong Nghị quyết này ñược thực hiện theo 
Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài 
chính quy ñịnh nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức 
chi chế ñộ hỗ trợ nạn nhân quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 09/2013/Nð-CP ngày 11 
tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật 
Phòng, chống mua bán người và các quy ñịnh khác của pháp luật hiện hành. 

ðiều 4. Tổ chức thực hiện 
Hội ñồng nhân dân tỉnh giao 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
2. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và ñại 

biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật ñịnh 
tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp 
thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 
2020./. 
 TM. CHỦ TỌA 

 
PHÓ CHỦ TỊCH HðND TỈNH 

Trần Văn Cư 
 

 
 


